VÙNG SINH THÁI (A. Ecozon)
đơn vị địa lý sinh học lớn nhất, có điều kiện khí hậu và sinh học giống nhau, được đặc trưng và đặt tên theo các quần xã sinh vật chiếm ưu thế sống ở đó. Có ba vùng sinh thái (VST) đặc trưng trên Thế giới là VST trên cạn (sa mạc, đồng cỏ, rừng mưa, rừng ôn đới, rừng cây lá kim ôn đới và tundra), VST dưới nước (nước ngọt và nước mặn) và các vùng khác. Tập hợp tất cả các sinh vật sống trong mỗi VST được gọi là hệ sinh vật (biota).

Các VST trên cạn (terrestrial biomes) bao gồm:

1. Rừng cây lá kim ôn đới (boreal coniferous forest) tồn tại điển hình ở các vùng cực, khu vực có vĩ độ từ 50 - 60°B, 50 - 60°N. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam của Canada như Alberta và Saskatchewan và dải Á Âu (bao gồm cả quần đảo Anh, một phần phía Bắc của Đức, Ba Lan phía Nam Thụy Điển, dải dài từ Xanh Pê-téc-bua - Mát-xcơ-va tới bán đảo Kamchatka của của Nga và lãnh thổ bắc Nhật bản). Rừng cây lá kim ôn đới là đặc trưng điển hình của VST này, bao phủ rộng khắp các vùng địa lý riêng biệt nhưng có điều kiện môi trường giống nhau. Đó là nhiệt độ trung bình thấp, mùa hè ngắn, ẩm và tương đối ấm nhưng mùa đông dài, lạnh và khô. Lượng mưa chủ yếu ở dạng tuyết. Tầng đất mỏng tích tục các vật chất hữu cơ,đất thường chua và nghèo dinh dưỡng. Hệ thực vật ở các VST cây lá kim ôn đới đặc trưng bởi các cây sinh nón chứa hạt, chủ yếu là các cây lá kim thường xanh như thông, linh sam, vân sam... Tầng tán của rừng lá kim thường dày dẫn tới ánh nắng tới nền rừng rất ít nên hạn chế các thực vật sinh trưởng và phát triển ở tầng dưới. Hệ động vật của rừng cây lá kim ôn đới chủ yếu là gấu, hươu, nai, chồn, thỏ, sóc chuột, linh miêu, sói... Mỗi VST đều chứa đựng mạng lưới các mối quan hệ phức tạp giữa động vật, thực vật và môi trường xung quanh chúng theo đúng nguyên tắc của chuỗi và lưới thức ăn trong hệ sinh thái.

2. Sa mạc là vùng đất rộng lớn và rất khô, thường xuất hiện ở trung tâm của các lục địa, với hệ thực vật ôn đới hoặc nhiệt đới nhưng thưa thớt. Các sa mạc được hình thành thường cách xa biển như sa mạc Gobi và Taklimakan ở phía tây bắc và tây nam Trung Quốc hoặc được ngăn cách với biển bởi các dãy núi cao, chắn hoàn lưu khí quyển mang hơi nước từ biển vào như sa mạc Arabian. Lượng mưa thấp, dưới 25 cm/năm là yếu tố quyết định sự hình thành các VST này. Một số khu vực cực kỳ nóng và khô, nơi gần như không có sự sống như Rub' al Khali được biết đến là phần trống (sự sống), khu vực cấm thuộc sa mạc Arabian. Ở những sa mạc ẩm hơn có thực vật tương đối đa dạng như sa mạc Arizona.

3. Rừng mưa nhiệt đới được tìm thấy ở vùng xích đạo, chủ yếu ở Trung Phi, Nam và Đông Nam châu Á, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Rừng mưa nhiệt đới còn được tìm thấy ở các khu vực ven biển, mat hơn và xa vùng xích đạo hơn. Hệ thực vật đặc trưng bởi các loài cây lá rộng, thường xanh. Đây là VST tồn tại ở những vùng có nhiệt độ (24 - 34 °C) và độ dài ngày (11 - 12 giờ) ổn định. Lượng mưa trung bình hàng năm tại VST này khoảng 200 cm. Điều kiện sinh thái ổn định là cơ sở cho mức độ đa dạng lớn về thực vật và động vật trong VST này.

4. Rừng ôn đới là VST phổ biến được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Á, Chile và New D, thuộc các vùng được giới hạn bởi 23°26’22” và 66°33’39” bắc, 23°26’22” và 66°33’39” nam. Lượng mưa trung bình năm dưới 150cm. Nhiệt độ dao động từ –30 đến 30 °C, có các mùa rõ rệt. Do vậy, thực vật ở VST này thường là các loài cây rụng lá. 

5. Đồng cỏ chia làm hai loại: nhiệt đới và ôn đới. Đồng cỏ nhiệt đới được tìm thấy chủ yếu ở châu Phi, Nam Mỹ và Bắc Úc. Ở các vùng này, nhiệt độ thường dao động từ 24 - 29 °C với mùa khô kéo dài với lượng mưa trung bình năm từ 10 - 40 cm nên các cây lớn kém phát triển, mà chủ yếu là cỏ. Đồng cỏ ôn đới được tìm thấy chủ yếu ở Bắc Mỹ, Á - Âu, nơi có nhiệt độ thay đổi lớn giữa mùa hè và mùa đông. Lượng mưa trung bình năm từ 25 - 75 cm nên ít cây gỗ lớn mà chủ yếu là cỏ. Đất ở các đông cỏ rất màu mỡ. Cả đồng cỏ nhiệt đới và ôn đới thường xuyên xảy ra các vụ cháy nên hệ thực vật ở đây có hệ rễ phát triển mạnh, khả năng hồi sinh nhanh chóng sau các vụ cháy hoặc sau khi trải qua mùa đông lạnh giá.
6. Tundra là VST tồn tại ở cực bắc, cực nam và các đỉnh núi cao nơi nhiệt độ thấp chiếm phần lớn thời gian trong năm. Nhiệt độ trung bình ở Tundra từ - 34 °C đến 12 °C. Với nhiệt độ này, thực vật chủ yếu ở đây là cỏ, cây bụi, rêu và địa y.

[image: image1.png][T Tropical Rain Forest
[ Temperate Forest
. Desert

Tundra

Ll 0

. Grassland

[] savanna/Tropical Grassland
. Freshwater

Marine

[ Jice





Hình 1. Các vùng sinh thái trên Trái Đất

Các VST dưới nước bao gồm:

1. VST nước ngọt được tìm thấy ở các khu vực nước tĩnh, tích trữ nhiều dinh dưỡng; các vùng nước chảy, nơi mà chất dinh dưỡng chủ yếu được lấy từ các vùng đất liền quanh nó; các vùng đất ngập nước. 
2. VST nước mặn là VST rộng lớn nhất về mặt địa lý, đại dương, nơi có nồng độ muối cao, sóng lớn và mực nước thay đổi do thủy triều. năng suất sơ cấp của hệ sinh thái đến từ thực vật phù du. Hiện nay hiểu biết về VST đáy đại dương còn hạn chế. Một số VST nước mặn khác được kể tới là vùng ven biển và cửa sông, nơi có nguồn dinh dưỡng phong phú hơn và mức độ đa dạng sinh học cao hơn so với đại dương. Rặng san hô là một trong những VST nước mặn đặc trưng của vùng nhiệt đới.
Ngoài các VST tự nhiên, các VST nhân văn hiện tại đang ngự trị trên Thế giới. VST nhân văn là toàn bộ các VST ở đó sự tương của con người thông qua các hoạt động của mình đến các VST tự nhiên. Sự tương tác này đã hình nên các hệ sinh thái nhân văn trên cạn gồm đồng cỏ, cây trồng, đồn điền, đô thị, và vùng bán tự nhiên; VST ngập nước nhân tạo như các hồ chứa lớn, các khu đất ngập nước nhân tạo, cánh đồng lúa, hệ thống kênh, mương; VST nhân văn trong nước mặn được thể hiện qua các công trình và trang trại dưới biển; một VST nhân văn khác chưa được đề cập trong các VST trên là vùng dưới lòng đất bao gồm khoảng trống do khai quật công nghiệp, các hang động nhân tạo.
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